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Tóm tắt. Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và thực tiễn thích ứng tại xã Xuân Thái, tỉnh 

Thanh Hóa, khu vực đại diện cho miền núi Tây Bắc Trung Bộ, thông qua dữ liệu phỏng vấn, khảo sát 75 

hộ gia đình và phân tích thống kê. Kết quả chỉ ra sự phân hóa rủi ro sinh kế rõ rệt: nông nghiệp chịu sự tác 

động trực tiếp của thiên tai (thoái hóa, sạt lở đất), trong khi lĩnh vực phi nông nghiệp đối mặt với tổn 

thương do giao thông và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Về thích ứng, nghiên cứu làm nổi bật tính thích 

ứng bị động khi cộng đồng chủ yếu dựa vào các biện pháp chuyển đổi sinh kế linh hoạt, ngắn hạn (40,3%) 

nhưng lại phụ thuộc vào đầu tư công đối với các giải pháp công trình hạ tầng phòng vệ (29,7%). Từ đó, 

bài báo đề xuất chiến lược nâng cao năng lực chống chịu dựa trên việc phát huy nguồn vốn tự nhiên và 

văn hóa bản địa (quản lí rừng bền vững, du lịch cộng đồng), với sự hỗ trợ kiên cố hóa hệ thống hạ tầng 

thiết yếu từ chính quyền. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, nhận thức, thích ứng, miền núi Bắc Trung Bộ, xã Xuân Thái. 
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Abstract. This study evaluates the impacts of climate change and practical adaptation strategies in Xuan 

Thai Commune, Thanh Hoa Province, a representative area of the western mountainous region of North 

Central Vietnam, using interview data, a survey of 75 households, and statistical analysis. The findings 

reveal a distinct divergence in livelihood risks: agricultural is directly affected by impacts from natural 

disasters, including soil degradation and landslides, whereas non-agricultural livelihoods are vulnerable to 

disruptions in transportation and supply chains. The research highlights predominantly reactive adaptation, 

as the community primarily relies on flexible, short-term livelihood adjustments (40.3%) while remaining 

highly dependent on public investment in protective infrastructure (29.7%). Consequently, the paper 

proposes a resilience-building strategy centered on leveraging natural capital and indigenous culture 

cultural resources, including sustainable forest management and community-based tourism, supported by 

government's commitment in strengthening essential infrastructure.  

Keywords: Climate change, perception, adaptation, mountainous region, North-Central, Xuan Thai 
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1.  Mở đầu 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) được thừa nhận là thách thức toàn cầu nghiêm trọng, đe dọa hệ 

sinh thái và các hệ thống kinh tế - xã hội (Malhi và nnk, 2020, tr.4). Thích ứng với các tác động 

này là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi thiết lập các tiêu chí dựa trên tính hiệu quả, công bằng và bền 

vững (Berrang & nnk, 2021, tr.996). Tại Việt Nam, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương 

nhất do biến động nhiệt độ, lượng mưa và nước biển dâng (Ho và nnk, 2010, tr.92), thích ứng 

BĐKH được lồng ghép vào chiến lược phát triển quốc gia (Bộ TN&MT, 2025, tr.43). Tuy nhiên, 

quá trình thực hiện bộc lộ hạn chế về nguồn lực, công nghệ và cơ chế giám sát (Tran, 2020; World 

Bank, 2022). 

Các nghiên cứu thời gian qua đã phân tích tác động của BĐKH theo vùng sinh thái. Nếu 

vùng Tây Nam Bộ chịu áp lực lớn về an ninh lương thực đòi hỏi chuyển đổi mô hình gắn với công 

nghệ (Nguyễn, 2025, tr.49), thì vùng Bắc Trung Bộ (BTB) lại đối mặt với tần suất thiên tai cao, 

gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. Quan trắc dự báo khu vực này tiếp tục xu thế tăng nhiệt độ và 

lượng mưa, làm suy giảm đa dạng sinh học và gia tăng đói nghèo (Trần và nnk, 2021). Để chống 

chịu, cộng đồng BTB ưu tiên đa dạng hóa sinh kế phi nông nghiệp nhằm hạn chế rủi ro (Casse & 

nnk, 2015; Huynh & nnk, 2021), trong đó năng lực thích ứng phụ thuộc vào nhân khẩu học và 

điều kiện tiếp cận dịch vụ công (Đỗ và nnk, 2023, tr.5). Riêng tại Thanh Hóa, BĐKH đã trực tiếp 

làm gia tăng bão lũ và hạn hán, mức độ dễ bị tổn thương cao (Vo & Tran, 2022, tr.342) tương tự 

như ở cao nguyên Ethiopia (Mekonen & Berlie, 2021, tr.11) hay miền núi Thái Nguyên (Bùi và 

nnk, 2021, tr.100). Tại các khu vực này, việc đánh giá nhận thức của người dân được xem là phần 

không thể thiếu để xây dựng các mô hình thích ứng dựa vào cộng đồng (Ojo & Baiyegunhi, 2020). 

Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn cho thấy tồn tại những khoảng trống rõ rệt. Thứ nhất, phần 

lớn các công trình tại BTB và Thanh Hóa chủ yếu tập trung vào dải đồng bằng ven biển (Huynh 

và nnk, 2021; Đỗ và nnk, 2023). Miền núi phía Tây - nơi có địa hình phức tạp, cư dân chủ yếu là 

dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương do sạt lở, lũ quét - lại chưa được chú ý đúng mức. Thực tế sụt 

giảm 40-65% năng suất cây trồng tại Điện Biên do thời tiết cực đoan (Ngo và nnk, 2024, 50) là 

minh chứng đòi hỏi sự quan tâm tương xứng ở miền núi Thanh Hóa. Thứ hai, các nghiên cứu hiện 

tại thiên về phân tích xu thế khí tượng học, thiếu góc nhìn kết hợp giữa dữ liệu quan trắc và nhận 

thức thực tiễn của người dân bản địa. Hệ quả là các khung chính sách hiện hành thường chung 

chung, chưa bám sát mô hình sinh kế đặc thù. 

Xuất phát từ những khoảng trống trên, bài báo lựa chọn phân tích BĐKH tại xã Xuân Thái - 

một xã miền núi tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu của bài báo là phân tích biểu hiện của BĐKH thông 

qua dữ liệu thứ cấp đối chiếu với nhận thức cộng đồng; từ đó đề xuất các giải pháp thích ứng phù 

hợp với đặc thù tự nhiên và văn hóa xã hội khu vực. Kết quả nghiên cứu không chỉ lấp đầy khoảng 

trống dữ liệu về miền núi Tây Thanh Hóa mà còn cung cấp cơ sở khoa học để thiết kế các chính 

sách nâng cao năng lực chống chịu với BĐKH cho cộng đồng. 

2.  Khung lí thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1.   Khung lí thuyết 

Nghiên cứu này vận dụng khung phân tích nhân quả DPSIR (Động lực - Áp lực - Hiện trạng 

- Tác động - Phản hồi) để đánh giá mối quan hệ giữa biến động môi trường và năng lực thích ứng 

(Smeets & Weterings, 1999). Trong bối cảnh xã Xuân Thái, Động lực (D) từ BĐKH kết hợp với 

điều kiện khu vực đã tạo ra các Áp lực (P) khí hậu cực đoan cục bộ như nắng nóng kéo dài và 

mưa lũ cường độ cao. Những áp lực này trực tiếp làm biến đổi Hiện trạng (S) của hệ thống tự 

nhiên và cơ sở hạ tầng (CSHT), biểu hiện qua tình trạng xói mòn đất, suy giảm tài nguyên và sự 

xuống cấp của mạng lưới giao thông, ngầm tràn, hồ đập. Tác động (I) trong thực tiễn được phân 

hóa thành hai nhánh: tác động trực tiếp đến nông - lâm nghiệp (suy giảm năng suất, thu hẹp không 

gian canh tác); và gián tiếp làm hạn chế nhóm sinh kế phi nông nghiệp do sự đứt gãy giao thông. 
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Cuối cùng, việc đánh giá bước Phản hồi (R) đã giúp nhận diện rõ sự chênh lệch trong các giải 

pháp thích ứng. 

2.2.   Địa bàn và Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khái quát địa bàn nghiên cứu 

Xã Xuân Thái nằm ở phía Tây Nam tỉnh Thanh Hóa, đặc trưng bởi địa hình đồi núi dốc đứng 

xen kẽ hệ thống sông suối và hồ đập, là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc Mường, Thái. 

Kinh tế địa phương phụ thuộc lớn vào nông - lâm nghiệp quy mô hộ gia đình, đặc biệt là trồng 

rừng, chăn nuôi và lúa nước. Do sinh kế gắn chặt với tự nhiên, Xuân Thái hội tụ đặc tính nhạy 

cảm điển hình của miền núi BTB. Dưới tác động của BĐKH, sự gia tăng rủi ro thiên tai như ngập 

lụt ngầm tràn và sạt lở đất không chỉ đe dọa an toàn đời sống mà còn làm suy giảm năng suất sản 

xuất. Thực trạng này đang đặt ra thách thức lớn đối với mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền 

vững tại địa phương. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận kết hợp giữa phương pháp định tính và định lượng nhằm 

đánh giá các tác động của BĐKH và khả năng thích ứng của cộng đồng, thông qua nghiên cứu 

trường hợp tại xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa. Các phương pháp nghiên cứu chính bao gồm: 

- Thu thập các tài liệu thứ cấp ở tỉnh Thanh Hóa và huyện Như Thanh nhằm làm rõ bối 

cảnh BĐKH, thiên tai và điều kiện kinh tế - xã hội địa phương. Dữ liệu chính bao gồm các báo 

cáo phòng, chống thiên tai; kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH; báo cáo thiệt hại; và báo 

cáo phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2024. Nguồn dữ liệu này được xử lí bằng phương 

pháp phân tích tổng hợp và đối chiếu, làm cơ sở xác định các dạng rủi ro khí hậu chủ yếu và định 

hướng nội dung nghiên cứu thực địa. 

- Nghiên cứu thực địa được tiến hành tại xã Xuân Thái vào tháng 9-10/2023 với 2 thao tác: 

Phỏng vấn sâu được thực hiện với 06 đối tượng, bao gồm 01 đại diện chính quyền xã, 02 đại diện 

thôn, 02 người am hiểu về sinh kế và 01 đại diện hội phụ nữ. Phương pháp này nhằm khai thác 

thông tin chuyên sâu về rủi ro khí hậu, mức độ dễ bị tổn thương, các biện pháp cũng như hạn chế 

trong thực tiễn thích ứng tại địa phương. Dữ liệu định tính được phân tích nội dung nhằm làm rõ 

quan điểm, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp từ các chủ thể liên quan. Khảo sát hộ gia đình được 

thực hiện theo phương pháp chọn mẫu phân tầng ngẫu nhiên, sử dụng bảng hỏi cấu trúc nhằm thu 

thập nhận thức về BĐKH và thiên tai. Hai thôn chịu ảnh hưởng rõ nét bởi thiên tai là Đồng Lườn 

(102 hộ) và Thanh Xuân (56 hộ) được chọn khảo sát. Với tổng số 158 hộ, theo công thức Cochran 

và dự phòng 10% không phản hồi, tổng số mẫu thu thập dự kiến là 80 hộ. Việc chọn hộ dựa trên 

hai tiêu chí: (i) sự đa dạng loại hình sinh kế (nông, lâm, thủy sản và phi nông nghiệp); (ii) mức 

độ chịu tác động thực tế của BĐKH đối với sản xuất, thu nhập, nhà ở hoặc điều kiện sống. Cách 

tiếp cận này giúp phản ánh tương đối đầy đủ nhận thức và năng lực thích ứng của các hộ gia đình. 

Sau khi loại bỏ các phiếu không hợp lệ, tổng số phiếu đưa vào phân tích là 75. Dữ liệu được xử 

lí bằng phần mềm SPSS kết hợp các kiểm định thống kê nhằm nhận diện xu hướng và mức độ 

phân hóa trong nhận thức của cộng đồng. 

- Phân tích đối chiếu dữ liệu định lượng và định tính nhằm đánh giá tác động của BĐKH, 

làm cơ sở đề xuất các giải pháp thích ứng bám sát điều kiện thực tiễn của địa bàn nghiên cứu. 

3.  Kết quả và thảo luận 

3.1.   Động lực (D) và Áp lực (P): Biểu hiện của biến đổi khí hậu và nhận thức về thiên tai 

Theo khung phân tích DPSIR, sự biến đổi của các yếu tố khí hậu vĩ mô đóng vai trò là Động 

lực (D), trực tiếp tạo ra các Áp lực (P) về thời tiết cực đoan lên dải miền núi Tây BTB. Trong 

những năm gần đây, khu vực này liên tục ghi nhận các hiện tượng khí hậu cực đoan gây thiệt hại 

nghiêm trọng về người, tài sản và CSHT, đồng thời làm suy giảm tài nguyên rừng, đất và nguồn 

nước. Nhiệt độ không khí trung bình mùa đông tại các miền núi đã tăng đáng kể trong giai đoạn 
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1981 - 2017 (Trần và nnk, 2021). Không khí lạnh biểu hiện bất thường với các đợt rét đậm, rét 

hại lịch sử vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2016. Ngược lại, nhiệt độ mùa hè có xu hướng gia 

tăng cực đoan, điển hình là đợt nắng nóng năm 2019 tại Hương Khê đạt mức 43,4°C - cao nhất 

trong lịch sử quan trắc (Ho & nnk, 2010; Bộ TN&MT, 2021, tr.29). Theo dự báo giai đoạn 2016-

2035, nhiệt độ trung bình vùng BTB tăng trung bình 0,6-0,7°C. Lượng mưa trung bình mùa đông 

tăng trung bình 7,8-12,8 mm, mùa hè tăng 2,0-21,1 mm. Do ảnh hưởng của BĐKH, các vùng đất 

vùng trũng có nguy cơ bị ngập lụt (Trần & nnk, 2021). 

Thu hẹp vào phạm vi nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Thái, đặc điểm địa hình dốc đứng, 

hiểm trở và kết cấu đất bở rời khiến khu vực rất nhạy cảm trước các biến động của lượng mưa. 

CSHT thủy lợi với nhiều ao hồ thuộc hệ thống 160 hồ đập lớn nhỏ của huyện Như Thanh, dù 

đóng vai trò chủ chốt trong sinh kế, nhưng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, khả năng tích nước 

hạn chế và hệ thống đường tràn thường xuyên bị ngập sâu. Sự kết hợp giữa Động lực (D) khí hậu 

vĩ mô và hạ tầng yếu kém đã chuyển hóa thành những Áp lực (P) rủi ro cục bộ, từ đó hình thành 

nên những nhận thức rõ rệt của người dân. Kết quả khảo sát 75 hộ gia đình, được xử lí bằng 

phương pháp thống kê để xác định mức độ tin cậy, đã phác họa chi tiết bức tranh nhận thức này.  

Bảng 1. Nhận thức của người dân về các loại hình thiên tai tại xã Xuân Thái (N = 75) 

Loại hình thiên tai Tỉ lệ nhận biết (%) Sai số chuẩn (SE) Khoảng tin cậy 95% (CI) 

Mưa lớn 85,8 4,03 77,9 - 93,7 

Bão, áp thấp nhiệt đới 80,9 4,54 72,0 - 89,8 

Hạn hán 67,1 5,43 56,5 - 77,7 

Sạt lở đất 66,2 5,46 55,5 - 76,9 

Nắng nóng 52,4 5,77 41,1 - 63,7 

Lũ lụt 50,7 5,77 39,4 - 62,0 

Rét hại 48,4 5,77 37,1 - 59,7 

Sương muối 43,1 5,72 31,9 - 54,3 

Mưa đá 40,9 5,68 29,8 - 52,0 

Lũ quét 39,6 5,65 28,5 - 50,7 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát thực địa, 2023 

Mức sai số chuẩn thấp (dưới 6%) và khoảng tin cậy ở mức 95% cho thấy dữ liệu thu thập 

được có độ tin cậy và tính đại diện ở mức khá cho khu vực khảo sát. Kết quả cho thấy mưa lớn 

(85,8%) và bão/áp thấp nhiệt đới (80,9%) là những rủi ro đạt sự đồng thuận nhận thức cao nhất. 

Thực tiễn địa phương cho thấy nhận thức này hoàn toàn có cơ sở: đợt mưa lớn cực đoan tháng 9-

10/2022 với lượng mưa 350mm đã cô lập hơn 1.000 hộ dân tại Xuân Thái và tàn phá nặng nề diện 

tích nông nghiệp - thủy sản. Nhóm rủi ro tiếp theo gồm hạn hán (67,1%) và sạt lở đất (66,2%) 

phản ánh sự lo ngại về tính ổn định sinh kế và an toàn nơi ở. Đối với sạt lở đất, nhận thức của 

người dân gắn liền với trải nghiệm thực tế, điển hình là đợt báo động khẩn cấp tháng 10/2024 do 

nguy cơ sạt trượt xuống tuyến giao thông và nhà ở. Trong khi đó, mức độ nhận diện nắng nóng 

(52,4%) liên quan mật thiết đến cấu trúc sinh kế. Với hơn 43% dân số là đồng bào dân tộc thiểu 

số phụ thuộc vào việc trồng rừng (keo, lim), các đợt nắng nóng trên 40°C không chỉ làm suy giảm 

năng suất mà còn gia tăng nguy cơ cháy rừng, đe dọa trực tiếp nguồn thu nhập chính. Ngược lại, 

tỉ lệ nhận biết thấp hơn ở lũ quét (39,6%), mưa đá (40,9%) và sương muối (43,1%) phản ánh đặc 

thù tác động cục bộ hoặc chu kì không thường xuyên, chứ không hẳn do chúng ít nguy hiểm hơn. 

Sự phân hóa này cho thấy người dân có xu hướng ưu tiên nhận thức các thiên tai gây thiệt 

hại trực tiếp, diện rộng và có tần suất lặp lại cao. Sự tương đồng giữa nhận thức chủ quan và thiệt 

hại khách quan cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy tính dễ bị tổn thương tại xã Xuân Thái 

gia tăng bởi sự kết hợp giữa BĐKH và các yếu tố nội tại. Nhận thức này là nền tảng quan trọng 
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để chính quyền và người dân phối hợp xây dựng các chiến lược thích ứng phù hợp, nhằm bảo vệ 

sinh kế và nâng cao năng lực chống chịu. 

3.2.    Hiện trạng (S) và Tác động (I) của biến đổi khí hậu tại địa phương 

Sự gia tăng của BĐKH cùng với sự phức tạp của các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên 

tai (Áp lực - P) đã và đang làm thay đổi nghiêm trọng Hiện trạng (S) của môi trường tự nhiên và 

hệ thống CSHT tại các khu vực miền núi. Từ thực tiễn nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Thái, 

sự suy thoái của các hiện trạng vật lí này tiếp tục chuyển hóa thành các Tác động (I) trực tiếp và 

gián tiếp đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, biểu hiện cụ thể ở sự xáo trộn điều kiện 

sống và sự gia tăng tính tổn thương đối với các nhóm sinh kế của người dân địa phương. 

3.2.1. Sự suy thoái Hiện trạng (S) cơ sở hạ tầng và Tác động (I) đến điều kiện sống 

Dưới tác động của các Áp lực (P) khí hậu, Hiện trạng (S) CSHT tại địa bàn nghiên cứu đã 

bộc lộ nhiều điểm dễ bị tổn thương (UBND tỉnh Thanh Hóa, 2020). Báo cáo của huyện Như 

Thanh (2023) cho thấy hệ thống phòng chống lũ, lưới điện và các công trình thuộc 160 hồ đập đã 

xuống cấp phải gánh chịu thiệt hại đáng kể, biến lũ quét và sạt lở thành rủi ro thường trực đe dọa 

an toàn công cộng. 

Khi xem xét điều kiện sống tại khu vực nghiên cứu, khảo sát phản ánh nhận thức tổn thương 

cao nhất thuộc về nhà ở (80,9%). Tỉ lệ này cho thấy sự chênh lệch giữa tập quán cư trú truyền 

thống và diễn biến thời tiết mới. Các hộ gia đình miền núi thường dựng nhà ven sườn đồi hoặc 

thung lũng. Vị trí này vốn an toàn, nhưng nay lại trở thành tâm điểm rủi ro khi mưa lớn làm bão 

hòa đất, gia tăng nguy cơ sạt lở (được xác thực qua đợt cảnh báo khẩn cấp tháng 10/2024). Sự 

tương đồng lớn với các phân tích của Mekonen và Berlie (2021, 16) tại vùng cao nguyên Ethiopia 

gợi ý rằng rằng độ dốc địa hình là nhân tố gia tăng tính nhạy cảm của kiến trúc dân sinh vùng cao 

trước sự thay đổi của lượng mưa. 

Về CSHT, 63,6% người dân đánh giá giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phản ánh tính 

độc đạo đặc thù của miền núi. Khác với đồng bằng, đợt mưa lớn tháng 9-10/2022 tại Xuân Thái 

làm ngập ngầm tràn đã cắt đứt huyết mạch giao thông, cô lập hơn 1.000 hộ dân. Việc đứt gãy giao 

thông tạo ra Tác động (I) dây chuyền, kéo theo gián đoạn mạng lưới điện (46,7%) và nguy cơ ô 

nhiễm nguồn nước (45,8%). Cơ chế chuyển hóa rủi ro này làm rõ thêm tính nhạy cảm của hạ tầng 

nông thôn. Đồng thời, sự tương đồng với nghiên cứu của Bùi và nnk (2021, 102) tại Thái Nguyên 

cho thấy CSHT tại các vùng cao không chỉ là công trình công cộng, mà chính là yếu tố quyết định 

năng lực tiếp cận y tế, cứu trợ và duy trì sinh hoạt cơ bản của cộng đồng khi xảy ra thiên tai. 

Sự gián đoạn CSHT tiếp tục chuyển hóa thành các Tác động (I) xã hội, khi 60,0% số hộ nhận 

thấy việc học tập của trẻ em bị gián đoạn do không thể qua ngầm tràn an toàn, làm tăng nguy cơ 

bỏ học đối với con em dân tộc thiểu số. Về an toàn con người, 44,4% số hộ lo ngại rủi ro thương 

vong, phù hợp với số liệu thiệt hại nhân mạng năm 2017 và 2019 của tỉnh (UBND tỉnh Thanh 

Hóa, 2020). Sự cộng hưởng giữa rủi ro vật lí và rào cản dịch vụ góp phần xói mòn hệ thống an 

sinh xã hội, tương đồng với phân tích về bất bình đẳng tại dải miền núi BTB (Trần & nnk, 2021).  

Theo khung lí thuyết của Adger & nnk (2005), thực trạng tại nghiên cứu trường hợp Xuân Thái 

chỉ ra rằng chiến lược thích ứng công bằng không chỉ dừng ở việc kiên cố hóa CSHT, mà phải 

giải quyết bài toán duy trì sự vận hành của giáo dục và y tế trong điều kiện chia cắt. 

3.2.2. Tác động (I) phân hóa lên các nhóm sinh kế 

Phụ thuộc chủ yếu vào tự nhiên, sinh kế tại xã Xuân Thái đang đối mặt với thách thức kép 

khi sự suy thoái Hiện trạng (S) của môi trường vật lí tiếp tục chuyển hóa thành các Tác động (I) 

trực tiếp và gián tiếp. Cụ thể, thời tiết cực đoan làm thay đổi chu kì sinh trưởng, bùng phát dịch 

bệnh (Casse & nnk, 2015, 2152),  gia tăng nguy cơ cháy rừng, cạn kiệt nguồn nước (UBND tỉnh 

Thanh Hóa, 2020) và tàn phá trực tiếp diện tích sản xuất (điển hình như đợt ngập lụt tháng 9-

10/2022). Theo định hướng phân tích của Ho và nnk (2010, 93), những biến động này vừa gây 
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hại trực tiếp tư liệu sản xuất, vừa làm đứt gãy gián tiếp chuỗi cung ứng - một thực trạng được 

định lượng rõ nét qua đánh giá nhận thức của cộng đồng địa phương. 

Để kiểm định sự phân hóa trong nhận thức rủi ro, nghiên cứu sử dụng kiểm định Chi-square 

mức độ phù hợp (χ2 Goodness-of-Fit Test) nhằm so sánh số hộ nhận diện tác động ở từng nhóm 

sinh kế với mức kì vọng phân bố đều. Giả thuyết nghiên cứu (H1) được đặt ra là: Có sự khác biệt 

về tỉ lệ nhận diện tác động của BĐKH giữa các loại hình sinh kế. Điều kiện áp dụng của kiểm 

định được thỏa mãn do mẫu gồm 75 quan sát độc lập và tần suất kì vọng của mỗi nhóm (E = 

18,75) đều lớn hơn 5. 

Bảng 2. Nhận thức của người dân về tác động của BĐKH đến các loại hình sinh kế (N = 75) 

Nhóm sinh kế Tỉ lệ nhận biết 

trung bình (%) 

Kiểm định Chi-

Square (χ2) 

Kết luận mức độ tác động 

1. Nông 

nghiệp 

62,7 χ2= 80,31 

df = 3 

p < 0,001 

Rất cao (Nặng nề và Hệ thống). Chịu tổn 

thương trực tiếp trên diện rộng do phụ thuộc 

vào chu kì thời tiết và chất lượng đất canh tác 

2. Phi nông 

nghiệp 

16 Trung bình thấp (Gián tiếp). Do sự đứt gãy hệ 

thống giao thông và suy giảm sức mua chung 

của cộng đồng. 

3. Lâm nghiệp 12 Trung bình thấp (Cục bộ). Rủi ro mang tính cục 

bộ theo từng điểm sạt lở hoặc cháy rừng. 

4. Thủy sản 9,3 Trung bình thấp. Quy mô nuôi trồng và đánh 

bắt nhỏ lẻ, thiệt hại chủ yếu giới hạn ở sự kiện 

ngập lụt, vỡ ao cục bộ khi có mưa lớn lịch sử. 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát thực địa, 2023 

Kết quả kiểm định Chi-square cho thấy giá trị χ2= 80,31 với bậc tự do df = 3 và giá trị p < 

0,001. Do mức ý nghĩa p nhỏ hơn nhiều so với ngưỡng 0,05, kết quả thống kê hỗ trợ cho việc 

chấp nhận giả thuyết nghiên cứu (H1). Điều này gợi ý rằng nhận thức của người dân về tác động 

của BĐKH có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm sinh kế tại địa phương. Cụ thể, nông nghiệp là 

lĩnh vực được ghi nhận có tỉ lệ hộ nhận biết ảnh hưởng và hứng chịu tổn thất cao nhất (62,6%). 

Khảo sát ghi nhận một chuỗi tác động: thời tiết cực đoan làm bùng phát sâu bệnh (72,9%), đồng 

thời các trận mưa lớn kéo theo sạt lở làm thu hẹp trực tiếp diện tích sản xuất. Sự thiệt hại này dẫn 

đến sụt giảm năng suất, khiến 55,1% nông hộ phải thụ động thay đổi mùa vụ. Những rủi ro này 

cũng được minh họa sinh động qua các phỏng vấn định tính, khi người dân liên tục báo cáo tình 

trạng bão làm đổ rạp lúa, nắng hạn gây chết cháy hoa màu, hay rét đậm làm hao hụt đàn gia súc 

do thiếu thức ăn tự nhiên. 

Đối với lâm nghiệp (12% hộ nhận biết) và thủy sản (9,3% hộ nhận biết), rủi ro bộc lộ những 

điểm yếu mang tính cục bộ. Tại Xuân Thái, mô hình trồng rừng gỗ lớn đang được kì vọng mang 

lại lợi ích kép, nhưng lại trực tiếp đe dọa bởi nguy cơ sạt lở và cháy rừng. Cùng với đó, nguy cơ 

ngập vỡ ao hồ nuôi trồng (10,3%) là hệ quả trực tiếp của việc hệ thống hồ đập nhỏ tại địa phương 

đã xuống cấp, mất khả năng điều tiết lũ. Đáng chú ý, việc phân tích nhóm phi nông nghiệp (16%) 

đã làm rõ cơ chế tổn thương phái sinh đối với dịch vụ và du lịch cộng đồng. Các hoạt động kinh 

doanh, homestay tuy ít bị thiệt hại trực tiếp bởi thời tiết, nhưng lại chịu ảnh hưởng nặng nề khi 

giao thông vào xã bị chia cắt, làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Hơn nữa, cảnh quan sinh 

thái suy giảm do mưa lũ, kết hợp với sức mua nội bộ thu hẹp do nông nghiệp thất thu, đã làm sụt 

giảm nguồn thu từ dịch vụ phi nông nghiệp 

Những phát hiện này làm nổi bật tính đặc thù của địa bàn nghiên cứu trong bối cảnh BĐKH. 

Nếu các ước tính vĩ mô (World Bank, 2022) và nghiên cứu quốc tế (Gedamu & nnk, 2023; Ojo 

& Baiyegunhi, 2020) thường đánh giá rủi ro bằng sự suy giảm năng suất thu hoạch chung, thì dữ 

liệu nghiên cứu trường hợp tại Xuân Thái chỉ ra một góc nhìn cụ thể hơn: sự lo ngại của người 

dân tập trung vào sự phá hủy nền tảng vật chất (suy thoái đất canh tác, sạt lở hạ tầng). Tương tự, 

nếu rủi ro sinh thái thường được giải thích rộng rãi qua sự gia tăng nhiệt độ (Malhi & nnk, 2020; 

IPCC, 2022), thì ở đây tổn thương mang tính không gian cục bộ do sạt trượt và hạ tầng yếu kém. 
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Việc phân tích tổn thương phái sinh bổ sung góc nhìn vi mô cho nghiên cứu của Ngo & nnk 

(2024, tr.50), gợi ý rằng sinh kế phi nông nghiệp (như du lịch cộng đồng) tại vùng sâu không thể 

trở thành chiến lược an toàn nếu thiếu hạ tầng kết nối vững chắc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các 

kết quả này được rút ra từ một nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Thái với cỡ mẫu khảo sát 75 

hộ dân. Do đó, mặc dù nghiên cứu cung cấp những bằng chứng thực nghiệm ban đầu có giá trị 

tham khảo cho vùng miền núi Tây BTB, khả năng mở rộng và khái quát hóa cho toàn bộ khu vực 

cần được tiếp tục kiểm chứng bằng các nghiên cứu thực nghiệm cấp vùng có quy mô lớn hơn. 

3.3. Phản hồi (R) thực tiễn: Các hoạt động thích ứng của hộ gia đình và cộng đồng 

Hệ thống thích ứng với BĐKH được vận hành đan xen giữa định hướng vĩ mô của Nhà nước 

và các nỗ lực phòng vệ của cộng đồng. Ở cấp tỉnh và huyện, như tại Như Thanh, trọng tâm quản 

lí rủi ro đặt vào việc rà soát hệ thống hồ đập xuống cấp và xây dựng phương án cảnh báo sớm, di 

dời dân cư (UBND huyện Như Thanh, 2023). Ở cấp cơ sở, chính quyền và người dân xã Xuân 

Thái ưu tiên bảo vệ hệ sinh thái thông qua duy trì vùng đệm Vườn Quốc gia Bến En. Việc phát 

triển rừng gỗ lớn tại đây không chỉ là sinh kế mà còn đóng vai trò là giải pháp thích ứng dựa vào 

tự nhiên nhằm điều tiết nguồn nước, hạn chế lũ quét và bảo vệ không gian sản xuất. 

Đánh giá tổng thể hành vi ứng phó - được xem là các Phản hồi (R) của cộng đồng trước tác 

động của BĐKH - dữ liệu từ nghiên cứu trường hợp tại xã Xuân Thái cho thấy có sự phân hóa 

trong các ưu tiên chiến lược. Nhằm kiểm chứng khoa học cho sự phân hóa này, nghiên cứu áp 

dụng kiểm định Z so sánh hai tỉ lệ (Z-test for two proportions) giữa nhóm giải pháp sinh kế nông 

- lâm - ngư nghiệp và nhóm giải pháp kĩ thuật - hạ tầng phi nông nghiệp. Giả thuyết nghiên cứu 

(H1) đặt ra: “Có sự khác biệt về tỉ lệ áp dụng trung bình giữa hai nhóm giải pháp thích ứng”. 

Kiểm định thực hiện dựa trên giả định hai mẫu tỉ lệ độc lập từ khảo sát 75 hộ gia đình.  

Bảng 3. So sánh các biện pháp ứng phó với BĐKH của người dân địa phương (N = 75) 
Lĩnh 

vực 

Các biện pháp chi tiết (%) Trung 

bình 

(%) 

Kiểm 

định Z-

test 

Kết luận mức độ áp 

dụng 

Nông 

- lâm - 

ngư 

nghiệp 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng (58,7%) 

Tăng cường phòng chống dịch bệnh (57,8%) 

Bảo vệ, phòng chống cháy rừng (48,9%) 

Bảo vệ đất canh tác (44,9%) 

Tận dụng chất thải chăn nuôi (40,0%) 

Cải thiện hệ thống thú y (16,0%) 

Nhân rộng mô hình ủ phân hữu cơ (15,6%) 

40,3 Z = 3,39 

p < 

0,001 

 

Ưu tiên cao: dựa vào 

kinh nghiệm và nguồn 

lực tại chỗ, áp dụng giải 

pháp ngắn hạn bảo vệ 

sinh kế. Việc ứng dụng 

kĩ thuật cao (ủ phân hữu 

cơ, thú y) còn hạn chế. 

Phi 

nông 

nghiệp 

Nâng cấp, xây dựng đê chống sạt lở (44,9%) 

Nâng cấp hồ chứa và sử dụng nước tiết kiệm 

(44,0%) 

Nâng cấp công trình giao thông (31,6%) 

Xây dựng hầm trú bão và nhà ở (26,2%) 

Hệ thống cảnh báo sớm (17,8%) 

Xây nhà ở có móng cao hơn (13,8%) 

29,7 Ưu tiên thấp hơn: Các 

giải pháp CSHT bị rào 

cản lớn về chi phí và quy 

mô. Khả năng tự ứng phó 

yếu, phụ thuộc lớn vào 

đầu tư công và hỗ trợ từ 

Nhà nước. 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát thực địa, 2023 

Kết quả kiểm định Z cho giá trị thống kê Z = 3,39 với mức ý nghĩa p < 0,001, nhỏ hơn rất 

nhiều so với ngưỡng 0,05, cung cấp đủ cơ sở để chấp nhận giả thuyết nghiên cứu (H1). Điều này 

khẳng định sự chênh lệch về tỉ lệ áp dụng trung bình giữa hai nhóm giải pháp thích ứng (40,3% 

so với 29,7%) có ý nghĩa thống kê rõ rệt. Phân tích định lượng này gợi ý rằng người dân có xu 

hướng ưu tiên các biện pháp sinh kế nông - lâm nghiệp hơn nhóm giải pháp kĩ thuật - hạ tầng. Sự 

chênh lệch này cho thấy đặc thù của phương thức thích ứng dựa vào cộng đồng: những giải pháp 

linh hoạt, mang lại hiệu quả ứng phó tức thời và nằm trong tầm kiểm soát nội tại như chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng (58,7%) hay tăng cường phòng dịch (57,8%) dễ dàng được triển khai. Ngược 

lại, tỉ lệ ghi nhận thấp hơn của các hạng mục phần cứng như nâng cấp đê kè (44,9%) hay xây hầm 

trú bão (26,2%) phản ánh tính chất phức tạp của các công trình công cộng. Đây là những biện 
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pháp đòi hỏi sự phối hợp nguồn lực chặt chẽ giữa Nhà nước và người dân, do đó mức độ phổ cập 

tại khu vực nghiên cứu trường hợp còn nhiều hạn chế. Thậm chí, ngay trong nhóm sinh kế, các 

giải pháp đòi hỏi kĩ thuật cao như ủ phân hữu cơ (15,6%) cũng chậm được tiếp nhận. 

Bức tranh ứng phó này cung cấp bằng chứng thực nghiệm bước đầu, đóng góp thêm tài liệu 

tham khảo cho lí thuyết thích ứng tại các vùng nông thôn và dân tộc thiểu số. Việc 85,4% hộ dân 

đánh giá cao hiệu quả của các biện pháp hiện tại gợi ý vai trò quan trọng của tiếp cận thích ứng 

dựa vào cộng đồng (Nguyễn & nnk, 2021). Xu hướng ưu tiên các giải pháp sinh kế ngắn hạn tại 

Xuân Thái có sự tương đồng đáng kể với các nghiên cứu tại Ethiopia (Gedamu & nnk, 2023, 

tr.12) hay Nigeria (Ojo & Baiyegunhi, 2020), nơi nông dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm bản địa 

để ứng phó trước các cú sốc khí hậu. Kết quả này phù hợp với năng lực phản ứng linh hoạt tại 

miền núi phía Bắc (Ngo và nnk, 2024, tr.53), nhưng lại khác biệt hoàn toàn so với vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long - nơi các chiến lược thích ứng thường gắn liền với sự đầu tư hệ thống hạ 

tầng thủy lợi quy mô lớn (Nguyễn, 2025, tr.50).  

Dẫu vậy, việc 14,6% hộ dân đánh giá các nỗ lực nội tại kém hiệu quả đã minh họa cho cảnh 

báo của Berrang và nnk (2021, 995): các giải pháp địa phương khó duy trì nếu thiếu bệ đỡ hạ tầng 

và thể chế. Thực tế tại xã Xuân Thái chỉ ra rằng, các nỗ lực tự thân trong việc chuyển đổi mùa vụ 

hay bảo vệ rừng của cộng đồng có thể gặp nhiều thách thức về tính bền vững nếu đường giao 

thông huyết mạch đứt gãy hoặc hồ đập vỡ trước các đợt bão lũ. Từ thực tiễn trên, định hướng 

chiến lược đối với các khu vực có điều kiện tương tự tại miền núi Tây BTB cần dịch chuyển từ 

việc chỉ hỗ trợ kĩ thuật canh tác sang ưu tiên kiên cố hóa hạ tầng thiết yếu quy mô nhỏ. Lớp bảo 

vệ vật lí này là điều kiện tiên quyết để các sáng kiến sinh kế bản địa phát huy hiệu quả lâu dài. 

Tuy nhiên, mỗi địa phương sẽ có những đặc thù riêng về địa hình và sinh thái; do vậy, các đề xuất 

từ bài học Xuân Thái nên được xem xét như một hệ quy chiếu hữu ích, đòi hỏi sự điều chỉnh linh 

hoạt cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn trước khi áp dụng rộng rãi trên toàn vùng. 

3.4.   Phản hồi (R) chiến lược: Các giải pháp tăng cường khả năng chống chịu 

Từ thực tiễn sinh kế trước tác động của BĐKH, các biện pháp Phản hồi (R) mang tính chiến 

lược tại xã Xuân Thái cần xuất phát từ lợi thế nội tại. Để chuyển dịch từ các phản hồi mang tính 

tự phát, ngắn hạn sang một hệ thống phản hồi chủ động và có tầm nhìn dài hạn, việc nâng cao sức 

chống chịu nên tập trung vào hai trụ cột nhằm phát huy thế mạnh tự nhiên và văn hóa bản địa: 

quản lí rừng bền vững và phát triển du lịch cộng đồng. 

- Phát triển sinh kế dựa vào tự nhiênthông qua quản lí rừng bền vững tại vùng đệm Vườn 

Quốc gia Bến En. Mô hình này tương thích với tập quán bản địa và mang lại "lợi ích kép": vừa tạo 

sinh kế từ lâm sản ngoài gỗ, vừa thiết lập vành đai sinh thái giúp giữ nước và hạn chế sạt lở. Việc 

triển khai cần dựa trên cơ chế đồng quản lí, trong đó kiểm lâm chuyển giao kĩ thuật, còn hộ gia đình 

trực tiếp nhận khoán và hưởng lợi, kết hợp cùng nguồn thu ổn định từ dịch vụ môi trường rừng. 

- Đa dạng hóa sinh kế phi nông nghiệp bằng du lịch cộng đồng, nhằm giảm thiểu rủi ro từ 

nông nghiệp độc canh. Xuân Thái có thể phát huy lợi thế cảnh quan Bến En cùng bản sắc văn hóa 

Mường, Thái. Tuy nhiên, để tránh tổn thương phái sinh do chia cắt giao thông, mô hình này đòi 

hỏi sự vận hành đồng bộ: cộng đồng thành lập các Tổ hợp tác tự quản, kết hợp cùng nguồn lực 

Nhà nước trong việc kiên cố hóa hệ thống giao thông (như ngầm tràn, đường huyết mạch) nhằm 

đảm bảo chuỗi dịch vụ không đứt đoạn trong mùa mưa bão.Với cách tiếp cận nương tựa tự nhiên 

và đa dạng hóa sinh kế gắn với CSHT vững chắc, hai giải pháp này có thể trở thành mô hình mẫu 

để nhân rộng cho miền núi Tây BTB. Điều kiện tiên quyết để thành công là sự kết hợp hài hòa 

giữa nỗ lực tự thân của cộng đồng và các cam kết hỗ trợ thể chế, tài chính dài hạn từ Nhà nước. 

4.  Kết luận  

Vận dụng khung DPSIR, bằng phương pháp đánh giá định lượng kết hợp định tính tại xã 

Xuân Thái, nghiên cứu cung cấp bằng chứng bước đầu về mức độ và cơ chế tác động phức tạp 

của BĐKH đối với một địa bàn tiêu biểu thuộc miền núi Tây BTB. Đóng góp của bài báo là chỉ 
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ra sự phân hóa rủi ro sinh kế có ý nghĩa thống kê dựa trên dữ liệu nhận thức của người dân: nếu 

nông nghiệp chịu tổn thương mang tính hệ thống do sự suy thoái trực tiếp không gian sản xuất, 

thì lĩnh vực phi nông nghiệp lại đối mặt với rủi ro phái sinh từ khó khăn CSHT và sức mua sụt 

giảm. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy hạn chế trong công tác ứng phó: cộng đồng 

rất chủ động trong các biện pháp sinh kế linh hoạt, ngắn hạn nhưng lại phụ thuộc vào Nhà nước 

với các đòi hỏi về CSHT phòng chống thiên tai. Từ những phát hiện này, dữ liệu điều tra gợi ý 

việc tái định hướng khả năng thích ứng cho khu vực. Giải pháp cốt lõi nhằm nâng cao năng lực 

phục hồi nên dựa trên việc phát huy vốn bản địa thông qua hai trụ cột: phát triển sinh kế dựa vào 

tự nhiên (quản lí rừng bền vững) và đa dạng hóa thu nhập (du lịch cộng đồng). Để các mô hình 

này phát huy hiệu quả, sự đầu tư kiên cố hóa hệ thống hạ tầng (giao thông, hồ chứa) từ chính 

quyền là điều kiện tiên quyết. 

Mặc dù mang lại những bằng chứng thực nghiệm giá trị, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn 

chế. Do đặc thù của nghiên cứu trường hợp với cỡ mẫu khảo sát giới hạn tại một xã (N = 75 hộ), 

khả năng khái quát hóa kết quả cho toàn bộ vùng miền núi BTB bị giới hạn, do đó chưa đủ cơ sở 

để khẳng định các quan hệ nhân quả quy mô lớn. Về mặt phương pháp, quy mô mẫu hiện tại chưa 

cho phép thiết lập các mô hình định lượng đa biến (như hồi quy tuyến tính hay hồi quy Logistic) 

nhằm phân tách sâu các yếu tố nhân khẩu học ảnh hưởng đến năng lực thích ứng, mà chủ yếu 

đang khai thác dữ liệu ở mức độ thống kê suy luận cơ bản (kiểm định Chi-square và Z-test). Đây 

là cơ sở để các nghiên cứu tiếp theo mở rộng hướng tiếp cận theo không gian liên vùng, kết hợp 

chuỗi dữ liệu khí tượng dài hạn với các mô hình phân tích kinh tế lượng chuyên sâu, nhằm hoàn 

thiện nền tảng khoa học cho các chính sách giảm nghèo và thích ứng BĐKH cấp quốc gia. 

Ghi chú về tác giả: TS. Trần Thị Hồng Nhung là giảng viên tại Khoa Việt Nam học, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội, Việt Nam. 

Tuyên bố về xung đột lợi ích: Tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. 
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